
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Trần Bảo Ân 18/04/2014 Nữ Hoa

2 Huỳnh Khải Anh 15/06/2014 Nam Kinh

3 Đặng Hoàng Anh 06/07/2014 Nữ Kinh

4 Bùi Việt Thảo Chi 05/09/2014 Nữ Kinh

5 Cao Tiến Đạt 19/09/2014 Nam Kinh

6 Vương Sáng Đạt 02/02/2014 Nam Hoa

7 Trương Nhã Đình 10/03/2014 Nữ Hoa

8 Quách Cao Kỳ Duyên 21/11/2014 Nữ Hoa

9 Trần Thành Hải 30/11/2014 Nam Kinh

10 Quách Tấn Hào 01/11/2014 Nam Hoa

11 Trương Gia Hào 23/05/2014 Nam Hoa

12 Nguyễn Bảo Hân 20/11/2014 Nữ Kinh

13 Đặng Gia Hoàng 06/01/2014 Nam Kinh

14 Ngô Gia Huy 02/12/2014 Nam Kinh

15 Tăng Xuân Hy 10/04/2014 Nữ Hoa

16 Đỗ Quang Khải 25/11/2014 Nam Kinh

17 Phùng Võ Mai Khanh 13/01/2014 Nữ Hoa

18 Nguyễn Lê Anh Khôi 16/06/2014 Nam Kinh

19 Nguyễn Phạm Thùy Lâm 25/07/2014 Nữ Kinh

20 Ngô Võ Linh Lan 24/05/2014 Nữ Kinh

21 Dương Vĩnh Lợi 09/01/2014 Nam Hoa
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22 Trần Hải Long 13/03/2014 Nam Hoa

23 Hồ Ánh Mai 01/03/2014 Nữ Kinh

24 Lưu Trần Phương Minh 26/04/2014 Nam Hoa

25 Trần Bảo Ngân 29/09/2014 Nữ Hoa

26 Huỳnh Khả Ngân 01/09/2014 Nữ Hoa

27 Giang Ngọc Ngân 24/09/2014 Nữ Hoa

28 Lê Hoàng Nhật 09/11/2014 Nam Kinh

29 Lâm Thảo Như 11/08/2014 Nữ Hoa

30 Lê Bảo Như 14/01/2014 Nữ Kinh

31 Nguyễn Hoàng Nhã Như 26/03/2014 Nữ Kinh

32 Nguyễn Hữu Phát 11/12/2014 Nam Kinh

33 Sơn Hoàng Phúc 22/05/2014 Nam Khơ-me

34 Nguyễn Viết Hoàng Phúc 24/09/2014 Nam Kinh

35 Lê Hoàng Quân 26/07/2014 Nam Kinh

36 Đoàn Quang  Thắng 01/12/2011 Nam Kinh

37 Lê Anh Thư 23/03/2014 Nữ Kinh

38 Châu Trần Minh Thuỳ 12/10/2014 Nữ Kinh

39 Lý Ngọc Trân 17/02/2014 Nữ Hoa

40 Võ Minh Triết 24/12/2014 Nam Kinh

41 Nguyễn Khánh Trung 23/12/2014 Nam Kinh

42 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 18/10/2014 Nữ Kinh

43 Trương Thanh Vân 09/02/2014 Nữ Hoa

44 Huỳnh Ngọc Như Ý 30/04/2014 Nữ Kinh

45 Trần Ngọc Như ý 26/06/2014 Nữ Kinh

(Đã ký)

Quận 6, ngày 27 tháng 8 năm 2021
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